
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá giống, vật tư, phân bón hỗ trợ mô hình  

sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ  

thực hiện trong vụ Hè Thu 2026 và vụ Đông Xuân 2026-2027 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp giống, vật tư, phân bón 

 

Quyết định số 27/QĐ-TTKN ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Trung tâm 

Khuyến nông thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện 

mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ. 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mua giống, vật tư, 

phân bón để hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình trong vụ Hè Thu 2026 và vụ Đông 

Xuân 2026-2027. Vì vậy, Trung tâm kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp 

giống, vật tư, phân bón tham gia báo giá với nội dung như sau: 

1. Tên hàng hóa cần báo giá, địa điểm giao nhận hàng 

a) Tên hàng hóa cần báo giá 

TT 

Tên 

hàng 

hoá 

Yêu cầu chỉ tiêu chất 

lượng 

Quy 

cách 

Số lượng 

cung ứng 

vụ Hè Thu 

2026 (kg) 

Số lượng 

cung ứng vụ 

Đông Xuân 

2026-2027 

(kg) 

 

Ghi chú 

 

1 
Phân lân 

văn điển 

 - Tiêu chuẩn chất lượng: 

Đảm bảo theo các quy định 

về công nhận phân bón lưu 

hành, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn chất lượng hiện hành 

của Nhà nước;  

- Có đầy đủ thông tin về sản 

phẩm ghi trên nhãn mác, 

bao bì (số lô sản xuất, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng còn 

trên 2 tháng).  

- Chỉ tiêu chất lượng: Lân 

hữu hiệu (P2O5) ≥ 15%. 

Bao 

50 kg 
2.200 2.100 

Thời gian 

giao nhận 

hàng chia làm 

02 đợt: Đợt 1 

(vụ Hè Thu 

2026): Trước 

ngày 

15/5/2026. 

Đợt 2 (vụ 

Đông Xuân 

2026-2027): 

Tháng 11 

năm 2026. 
2 

Phân 

hữu cơ 

vi sinh 

Sông 

Gianh 

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

Đảm bảo theo các quy định 

về công nhận phân bón lưu 

hành, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn chất lượng hiện hành 

của Nhà nước;  

Bao 

25 kg 
2.750 2.625 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-TTKN Đà Nẵng, ngày     tháng 5 năm 2026 

luo
ng

tn
-0

5/
05

/2
02

6 
15

:1
5:

43
-lu

on
gt

n-
luo

ng
tn

-lu
on

gt
n



- Có đầy đủ thông tin về sản 

phẩm ghi trên nhãn mác, 

bao bì (số lô sản xuất, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng còn 

trên 2 tháng).  

- Chỉ tiêu chất lượng: Chất 

hữu cơ:15%; axit humic: 

2,5%; Canxi:1%, vi sinh 

vật cố định đạm: 1x106 

CFU/g, vi sinh vật phân 

giải lân: 1x106 CFU/g, vi 

sinh vật phân giải xenlulo: 

1x105 CFU/g, Độ ẩm: 

30%. 

3 

Phân 

hữu cơ 

Fertiplus 

76 OM 

- Tiêu chuẩn chất lượng: 

Đảm bảo theo các quy định 

về công nhận phân bón lưu 

hành, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn chất lượng hiện hành 

của Nhà nước;  

- Có đầy đủ thông tin về sản 

phẩm ghi trên nhãn mác, 

bao bì (số lô sản xuất, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng còn 

trên 2 tháng).  

-  Thành phần:  

+ Chất hữu cơ 76%. 

+ Đạm tổng số (Nts): 4%. 

- Hình dáng: Viên dạng 

nén  

- Xuất xứ: Hà Lan 

Bao 

25 kg  
6.600 6.300 

4 
Bánh 

dầu  
Dạng bột mịn. 

Bao 

30 kg 
1.760 1.680 

5 

Giống 

lúa 

ĐT100 

Cấp giống xác nhận; Chất 

lượng giống lúa đảm bảo 

theo: QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT. Giống 

phải còn hạn sử dụng, bao bì 

nguyên không rách. 

Bao 

10 kg 
880 - 

6 

Giống 

lúa 

HG12 

Cấp giống xác nhận; Chất 

lượng giống lúa đảm bảo 

theo: QCVN 01-

54:2011/BNNPTNT. Giống 

phải còn hạn sử dụng, bao bì 

nguyên không rách. 

Bao 

10 kg 
- 840 

  Lưu ý: Báo giá đã bao gồm tất cả các chi phí, thuế, vận chuyển, bốc vác 

tới địa điểm nhận hàng do Trung tâm cung cấp. 

 b) Địa điểm nhận hàng 
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 - Vụ Hè Thu 2026: Tổ dân phố Phong Nam, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng. 

 - Vụ Đông Xuân 2026-2027: Phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. 

2. Mục đích và yêu cầu của bản báo giá  

Mục đích báo giá để xét chọn đơn vị cung cấp giống, vật tư, phân bón, 

thương thảo và ký kết hợp đồng. Báo giá của đơn vị phải là bản chính có đóng 

dấu của đơn vị. 

3. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 06 tháng 5 năm 2026. 

4. Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện. 

5. Địa điểm nhận báo giá 

Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng, số 119, đường Hùng Vương, 

phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng hoặc Tầng 1, Nhà làm việc các BQL dự án 

và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, 

TP. Đà Nẵng. 

Vậy, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng kính thông báo để các 

cơ quan đơn vị biết và tham gia./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ phụ trách (Báo cáo); 

- QTV Website TTKN (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT.Linh. 

           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Vân 
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